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I. ĐỌC – HIỂU: Em hãy đọc và trả lời câu hỏi dưới đây: 

Rừng xuân 

Rừng hôm nay như một ngày hội của màu xanh - màu xanh với nhiều sắc độ 

đậm nhạt, dày mỏng khác nhau. Những mầm cây bụ bẫm còn đang ở màu nâu hồng 

chưa có đủ chất diệp lục để chuyển sang màu xanh. Những lá cời non mới thoáng một 

chút xanh vừa ra khỏi màu nâu vàng. Những lá sưa mỏng tang và xanh rờn như một 

thứ lụa xanh màu ngọc thạch với những chùm hoa li ti và trắng như những hạt mưa 

bay. Những chiếc lá ngõa non to như cái quạt lọc ánh sáng xanh mờ mờ. Tất cả những 

sắc xanh non tơ ấy in trên nền xanh sẫm đậm đặc của những tán lá già, của những cây 

quéo, cây vải, cây dâu da, cây đa, cây chùm bao, … 

Giữa những đám lá sồi xanh, có những đốm lá già còn rớt lại đỏ như viên hồng 

ngọc. Lác đác trên nhiều cành, còn có những chiếc lá già đốm vàng, đốm đỏ, đốm tím, 

và kìa, ở tận cuối xa, những chùm hoa lại vàng lên chói chang như những ngọn lửa 

thắp sáng cả một vùng. Nắng đậm dần lên chiếu qua các tầng lá đủ màu sắc rọi xuống 

tạo ra một vùng ánh sáng mờ tỏ chỗ lam, chỗ hồng, có chỗ nắng chiếu vào những hạt 

sương tóe lên những tia ngũ sắc ngời ngời như ta nhìn qua những ống kính vạn hoa. 

Trong bầu ánh sáng huyền ảo ấy, hôm nay diễn ra buổi hội của một số loài chim. 

Theo Ngô Quân Miện 

Câu 1: Khu rừng mùa xuân như một ngày hội màu xanh của những loại cây nào? 

(0,5đ) 

a. Cây đa, cây cây quéo, cây vải 

b. Cây mơ, cây dâu da, cây đa, cây chùm bao, … 

c. Cây táo, cây sưa, cây ngõa, cây quéo 

d. Cây sưa, cây ngõa, cây quéo, cây vải, cây dâu da, cây đa, cây chùm bao, … 

Câu 2: Ngoài màu xanh, rừng xuân còn được miêu tả với những sắc màu nào? (0,5 đ) 

a. nâu hồng, đỏ, tím, vàng b. trắng, đỏ, tím, vàng 

c. nâu hồng, nâu vàng, trắng, đỏ, tím, vàng d. nâu hồng, tím, vàng 

Câu 3: Lá ngõa được so sánh với sự vật nào? (0,5 đ) 

a. cái vung b. cái quạt 

c. cái mẹt d. cái mo 

Câu 4: Em hãy nêu nội dung bài học (1 đ) 

 ......................................................................................................................................... ……... 

 ......................................................................................................................................... ……... 

II. LUYỆN TỪ VÀ CÂU: 

Bài 1: Tìm các từ phù hợp điền vào chỗ chấm để nối các vế câu ghép có trong đoạn văn 

sau: (0,75 đ) 

Cò và Vạc là hai anh em ……… tính nết rất khác nhau. Cò thì ngoan ngoãn, chăm chỉ 

học tập ……. Vạc thì lười biếng, mải chơi. Cò khuyên mãi ……… Vạc chẳng nghe. 

Theo truyện dân gian Việt Nam 



Bài 2: Gạch chân dưới các kết từ có trong câu văn sau: “Những lá sưa mỏng tang và xanh 

rờn như một thứ lụa xanh màu ngọc thạch với những chùm hoa li ti và trắng như những hạt 

mưa bay.” (0,75 đ) 

Bài 3: Phân tích cấu tạo ngữ pháp của câu ghép sau (2 đ) 

Lác đác trên nhiều cành, còn có những chiếc lá già đốm vàng, đốm đỏ, đốm tím, và kìa, ở 

tận cuối xa, những chùm hoa lại vàng lên chói chang như những ngọn lửa thắp sáng cả một 

vùng. 

Bài 4: Các vế trong câu ghép: “ Đôi khi, tôi còn câu được vài con cá rô ron mang về rán 

hoặc nấu canh cải, tôi thích những món ăn đậm đà hương vị dân dã.” được nối với nhau 

bằng cách nào ? (0,5 đ) 

a. Nối bằng một quan hệ từ. 

b. Nối bằng một cặp quan hệ từ. 

c. Nối trực tiếp ( ….……………...)  

Bài 5: Viết 3-4 câu về một loài vật mà em thích, trong đó có ít nhất một câu ghép. Chỉ ra 

cách nối các vế câu đã sử dụng. (4 đ) 
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